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Câu 1 (2 điểm). Trình bày vai trò của quá trình thoát hơi nước ở thực vật. 

· Thoát hơi nước có vai trò giúp vận chuyển nước, các ion khoáng và các chất tan từ rễ đến mọi cơ quan của cây, tạo môi trường liên kết các bộ phận của cây, tạo độ cứng cho cây thân thảo. ( 1đ)
· Giúp cho khí CO2 khuếch tán vào lá, cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp.(0,5đ)
· Giúp hạ nhiệt độ của cây vào những ngày nắng nóng, đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.(0,5đ)
Câu 2 (2 điểm). Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh.
- Có diệp lục (gốm diệp lục a, diệp lục b) và carôtennôit (gồm carôten và xantôphyl) phân bố trong màng tilacôit. (1 đ)
 - Các sắc tố quang hợp hấp thu và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng. Tại đó, năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH. (1 đ)
Câu 3 (2 điểm). Phân biệt đặc điểm của hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín.

	Hệ tuần hoàn hở
	Hệ tuần hoàn kín
	Điểm

	-Có 1 đoạn máu đi ra khỏi mạch máu và trộn lẫn với dịch mô.

-Máu tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với các tế bào.

-Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp.

-Tốc độ máu chảy chậm.
	-Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín.

-Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

-Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình.

-Tốc độ máu chảy nhanh.
	(0.5 đ)
(0.5 đ)
(0.5 đ)
(0.5 đ)


Câu 4 (2 điểm). Em hãy nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí phù hợp với chức năng hô hấp ở động vật.

+ Bề mặt trao đổi khí rộng. (0.5 đ)
  + Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán. (0.5 đ)
  + Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp. (0.5 đ)
  + Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các  khí dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. (0.5 đ)
Câu 5 (1 điểm). Giải thích tại sao lá cây có màu xanh lục ?

Diệp lục là nguyên nhân làm cho lá cây có màu xanh lục. (0.5 đ) Các tia sáng màu lục không được diệp lục hấp thụ và phản chiếu vào mắt ta làm cho ta thấy lá có màu lục. (0.5 đ)
Câu 6 (1 điểm). Nếu bắt giun đất lên mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị chết. Tại sao?
Nếu bắt giun đất lên mặt đất khô ráo, da sẽ bị khô, (0.5 đ) do đó khí O2 và CO2 không khuếch tán qua da được làm giun ngừng hô hấp và chết. (0.5 đ)
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